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1 1790054 Trần Tấn Hưng CLC D510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học Công nghệ hóa hữu cơ và hóa dược 6.77

2 18247078 Trần Minh Hoàng CLC D510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học Công nghệ hóa hữu cơ và hóa dược 7.98

3 19247161 Trần Thị Kim Ngân CLC D510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học Công nghệ polyme 6.78

4 19247173 Nguyễn Thị Quỳnh Như CLC D510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học Công nghệ hóa hữu cơ và hóa dược 7.20

5 19220101 Lương Bình Dương 100 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trườngCông nghệ môi trường không khí và chất thải rắn6.68

6 19187205 Nguyễn Trường Thi CLC D420201 Công nghệ sinh học Không có chuyên ngành 6.81

7 20187005 Ngụy Cát Bình CLC D420201 Công nghệ sinh học Không có chuyên ngành 8.29

8 20187081 Bùi Trương Anh Thư CLC D420201 Công nghệ sinh học Không có chuyên ngành 8.03

9 20187176 Nguyễn Ngọc Lan Phương CLC D420201 Công nghệ sinh học Không có chuyên ngành 8.05

10 20187200 Đặng Ngọc Thư CLC D420201 Công nghệ sinh học Không có chuyên ngành 8.21

11 1653038 Trần Đăng Khoa CLC D480201 Công nghệ thông tin Không có chuyên ngành 6.06  1/21-22, 2/21-22

12 1712292 Lý Quốc Bình 100 D480201 Công nghệ thông tin Công nghệ Thông tin 6.65

13 1752035 Trần Huy Nam VP D480201 Công nghệ thông tin Không có chuyên ngành 7.37

14 1753095 Tăng Nhân Quí CLC D480201 Công nghệ thông tin Khoa học máy tính 6.65
 1/20-21, 2/20-21, 

3/20-21, 1/21-22

15 18120300 Huỳnh Thanh Đan 100 D480201 Công nghệ thông tin Mạng máy tính và Truyền thông 6.74  2/22-23

16 18126002 Nguyễn Thanh Trang VP D480201 Công nghệ thông tin Không có chuyên ngành 7.07
 1/21-22, 2/21-22, 

3/21-22

17 18126012 Huỳnh Ngọc An VP D480201 Công nghệ thông tin Không có chuyên ngành 6.74  3/21-22

18 18126017 Trần Thị Ngọc Huyền VP D480201 Công nghệ thông tin Không có chuyên ngành 6.78

19 18126020 Trần Bảo Khánh VP D480201 Công nghệ thông tin Không có chuyên ngành 6.86

20 18126035 Đinh Viết Trung VP D480201 Công nghệ thông tin Không có chuyên ngành 8.15

21 18127132 Bùi Thành Long CLC D480201 Công nghệ thông tin Khoa học máy tính 7.56

22 18127209 Hà Minh Thanh CLC D480201 Công nghệ thông tin Công nghệ Thông tin 8.22  2/21-22, 3/21-22

23 19127009 Lữ Thế Vỹ CLC D480201 Công nghệ thông tin Khoa học dữ liệu 7.07

24 19127021 Hồ Anh Dũng CLC D480201 Công nghệ thông tin Khoa học dữ liệu 8.07

25 19127344 Huỳnh Lợi Chuẩn CLC D480201 Công nghệ thông tin Công nghệ Thông tin 6.70

26 19127564 Nguyễn Hữu Thông CLC D480201 Công nghệ thông tin Kỹ thuật phần mềm 8.07

27 19127620 Nguyễn Văn Vũ Tường CLC D480201 Công nghệ thông tin Công nghệ tri thức 8.40
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28 19127629 Nguyễn Tân Việt CLC D480201 Công nghệ thông tin Kỹ thuật phần mềm 7.73

29 20127284 Phùng Nghĩa Phúc CLC D480201 Công nghệ thông tin Thị giác máy tính 7.49

30 20127627 Nguyễn Quốc Thắng CLC D480201 Công nghệ thông tin Khoa học dữ liệu 8.20

31 1716083 Trần Kim Thịnh 100 D440201 Địa chất học Ngọc học 7.31  1/20-21, 2/20-21

32 18120072 Phạm Lê Hoài Phương 100 D480104 Hệ thống thông tin Không có chuyên ngành 7.30

33 18146037 Trần Nguyễn Phương Hà VP D440112 Hóa học Hóa hữu cơ 7.00

34 19146031 Trần Sơn Tùng VP D440112 Hóa học Hóa vô cơ và ứng dụng 7.22

35 18200145 Lại Đăng Khoa 100 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông Viễn thông - Mạng 7.61

36 18200147 Quách Võ Anh Khoa 100 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông Máy tính - Hệ thống nhúng 7.72

37 19200267 Nguyễn Hoàng Gia Đạt 100 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông Viễn thông - Mạng 6.89

38 19200307 Võ Trọng Hiếu 100 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông Máy tính - Hệ thống nhúng 6.49

39 19200367 Phạm Võ Văn Long 100 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông Viễn thông - Mạng 7.13

40 19207057 Hồ Minh Đạt CLC 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông Không có chuyên ngành 7.63

41 1751093 Nguyễn Ngọc Phong TT D480101 Khoa học máy tính Không có chuyên ngành 8.27

42 18120438 Nguyễn Đình Lộc 100 D480101 Khoa học máy tính Thị giác máy tính 6.86

43 18125082 Phạm Gia Huy TT D480101 Khoa học máy tính Không có chuyên ngành 6.60

44 19125111 Trần Minh Nhựt TT D480101 Khoa học máy tính Không có chuyên ngành 7.78

45 19125125 Hồ Ngọc Tôn TT D480101 Khoa học máy tính Không có chuyên ngành 7.97

46 19125135 Lê Thanh Danh TT D480101 Khoa học máy tính Không có chuyên ngành 8.66

47 1717050 Nguyễn Đức Duy 100 D440301 Khoa học môi trường Môi trường và Tài nguyên biển 6.34  2/22-23, 1/23-24

48 18190122 Nguyễn Trần Đức Ninh 100 D430122 Khoa học vật liệu Vật liệu Polymer và Composite 7.17

49 19190262 Nguyễn Hữu Việt 100 D430122 Khoa học vật liệu Vật liệu Polymer và Composite 7.05

50 1715221 Đỗ Ngọc Nhi 100 D420101 Sinh học Di truyền - Sinh học phân tử 6.66

51 18150215 Nguyễn Xuân Nghiên 100 D420101 Sinh học Sinh hóa 6.53

52 1611336 Hoàng Thị Phương Uyên 100 D460101 Toán học Toán tài chính 6.86

53 19110290 Phạm Nguyễn Phương Duy 100 D460101 Toán học Toán tin ứng dụng 7.33

54 19110360 Bùi Vũ Minh Lân 100 D460101 Toán học Toán tài chính 7.08

55 19110511 Nguyễn Hải Việt 100 D460101 Toán học Toán tin ứng dụng 7.11

56 20110330 Nguyễn Bảo Trăm 100 D460101 Toán học Toán tài chính 8.21

57 18130143 Nguyễn Tấn Minh Tiến 100 D440102 Vật lý học Vật lý Ứng dụng 7.37

58 19130197 Nguyễn Phan Minh Nguyệt 100 D440102 Vật lý học Vật lý Điện tử 7.33


